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Thanh phan: Cho 1 vién nang Tiéu chuan: TCCS
Flunarizine SDK:

á dược..........

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng :

_ Xin đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng. Só lô SX:
> Bảo quản: NSX:

Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. HD: /——
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harizine 5 mg Flunarizine 5 mg
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Composition: Each capsule contains:

Pin enemm"... 5mg Specification: thepharm Šibethepharm

Excipients q.s...................... con 1 capsule Home- standard pin. Flunarizine § mg

Indications, contraindications, dosage and administration: Reg.No: Fˆ-.= nntgpBnfrmm

Storage:

Read the pack insert carefully before use.

In dry place, temperature not exceeding 30°C, protect from light.
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Thành phần: Cho 1 viên nang
Flunarizine............................---------sssnsnnhhee

Tá được..................-------vd...

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng và cách dùng :

Xin đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản:
Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

 

Tiêu chuẩn: TCCS
SDK:

Số lô SX:
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Thuốc bán theo đơn

Composition: Each capsule contains:

PRONG isiicssciississsiisiisissiscis nacsisssssscnsien 5 mg
Excipients q.s.............. 1 capsule

 

Indications, contraindications, dosage and administration:

Read the pack insert carefully before use.

Storage:
In dry place, temperature not exceeding 30°C, protect from light.

Sibethepharm
Flunarizine 5 mg

 

Specification:

Home - standard

Reg.No:
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Prescription drug

Sibethepharm
Flunarizine 5 mg

THANH HOA MEDICAL M.
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Box of 6 blisters x 10 capsules
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SIBETHEPHARM
Thành phần: Cho 1 viên nang cứng:

 

Flunarizin hydroclorid
Tuong duong Flunarizin base 5 mg
Tá dược vd 1 viên

(Lactose, microcrystalline cellulose, sodium starch

glycolate, magnesi stearat)

 

 

  

   
Trinh bay:
- Hộp 4 vi x 10 vién nang.

- Hép 6 vi x 10 vién nang.

Dược lực học:

- Flunarizin là dẫn chất difluor của Cinnarizin.
- Flunarizin đối kháng chọn lọc kênh Calci, làm giảm quá trình vận chuyển calci vao trong té bao, do

vay thuốc làm giãn mạch máu, đặc biệt là mạch máu não.

- Flunarizin không tác động lên sự co bóp và dẫn truyền cơ tim.

- Cơ chế tác dụng của FlunarizIn trên đau nửa đầu chưa được rõ, có thể là do ức chế sự co thắt mạch gây

ra bởi các chất trung gian như Serotonin và Prostaglandin, ức chế tính trạng thiếu oxy tế bào và biến

dạng hồng cầu, cải thiện độ nhớt của máu.
Dược động học:

- Flunarizin được hấp thu tốt qua đường tiêu hóa.
- Nồng độ đỉnh đạt được trong vòng 2 — 4 giờ sau khi uống. Hơn 90% liên kết với protein huyết tương.

- Chất chuyên hóa được bài tiết chủ yếu qua đường mật.

- Thời gian bán thải khoảng 18 ngày.

Chỉ định:

- Điều trị chứng chóng mặt do rối loạn tiền đình.

- Dự phòng đau nửa đầu cổ điển (có dấu hiệu báo trước như mờ mắt, chói mắt...) hoặc đau nửa đầu dạng

thông thường (không có dấu hiệu báo trước).

Chống chỉ định:
- Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.
- Mẫn cảm với các thuốc chẹn kênh Calci cùng cau trúc với Flunarizin.

- Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh trầm cảm, bệnh Parkinson hoặc chứng rối loạn ngoại tháp khác.

Tác dụng không mong muốn:
- Nói chung, thuốc dung nạp tốt. Các tác dụng không mong muốn xảy ra khi bắt đầu dùng thuốc thường

ở mức độ nhẹ, bao gồm: buồn ngủ, mệt mỏi, tăng cân hoặc có cảm giác thèm ăn.

- Hiếm gặp: Ở nóng, buồn nôn, đau đạ dày, chứng mắt ngủ, bồn chon lo lắng, tăng tiết sữa, khô miệng,

đau cơ, ban da.

- Thuốc có thê gây trầm cảm hoặc triệu chứng ngoại tháp (run, rối loạn vận động) khi điều trị lâu dài,

đặc biệt trên những bệnh nhân cao tuổi.

Tương tác thuốc:

- Những thuốc gây cảm ứng enzym gan như Carbamazepine, Phenytoin và Valproate làm tăng chuyên

hóa Flunarizin. Do đó cần phải tăng liều dùng của Flunarizin.
-Thận trọng khi dùng thuốc này đồng thời với rượu, thuốc ngủ hoặc thuốc giảm đau, an thần vì tác dụng

an thần quá mức có thé xảy ra.

Sử dụng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Vì thuốc có thể gây buồn ngủ, do đó không nên lái

xe, vận hành máy móc thiết bị khi đang dùng thuốc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Thời kỳ mang thai: Không có bằng chứng về tác dụng độc cho phôi của flunarizin trên súc vật thí

nghiệm. Tuy nhiên, nên cân nhắc giữa nguy cơ dùng thuốc và lợi ích điều trị trên phụ nữ có thai.  
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- Thời kỳ cho con bú: Không nên dùng thuốc cho phụ nữ đang cho con bú. Nếu cần phải dùng thuốc

thì nên ngưng cho con bú.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Liều dùng và cách dùng:

* Dựphòng ẩau nửa đâu:

- Điều trị ban đầu:

+ Bệnh nhân dưới 65 tuổi: Liều khuyến cáo 2 viên Sibethepharm (10mg)/lần/ngày, uống vào buổi tối.

+ Bệnh nhân trên 65 tuổi: Liều khuyến cáo 1 viên Sibethepharm (Smg)/lan/ngay, udng vao buổi tối.

Ngừng điều trị nếu:

+ Bệnh nhân có biểu hiện trầm cảm, hội chứng ngoại tháp hoặc các triệu chứng khác xảy ra trong thời

gian điều trị

+ Sau 2 tháng điều trị ban đầu, tình trạng bệnh không tiến triển.

- Điều trị duy trì:

+ Tiếp tục điều trị duy trì nếu bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt và nhận thấy cần phải điều trị duy trì. Liều

điều trị duy trìgiống liều điều trị ban đầu, tuy nhiên trong Ì tuần chỉ uống thuốc trong 5 ngày sau đó

nghỉ 2 ngày liền nhau.

+ Nếu điều trị duy trì thành công và thuốc dung nạp tốt, có thê ngừng điều trị sau 6 tháng và chỉ dùng lại

thuốc nếu bệnh tái phát.

* Điễu trị chứng chóng mặt:

- Liều khuyến cáo giống như điều trị chứng đau nửa đầu, tuy nhiên thời gian điều trị chỉ kéo dài cho đến

khi kiểm soát được triệu chứng, thường là dưới 2 tháng.

- Sau 1 tháng điều trị chóng mặt mãn tính hoặc sau 2 tháng điều trị chứng chóng mặt tư thế mà bệnh

không cải thiện, bệnh nhân được coi như không đáp ứng với thuốc và nên dừng điều trị.

Thận trọng:

- Bệnh nhân bị gan hoặc rối loạn chuyên hóa porphyrin.

- Flunarizin có thể làm gia tăng triệu chứng ngoại tháp, trằm cảm và bộc phát hội chứng parkinson, đặc

biệt ở bệnh nhân đễ có nguy cơ như ngườigià.

- Trong quá trình điều trị, khi thấy cảm giác mệt mỏi tăng lên thì phải ngưng sử dụng thuốc.

- Bệnh nhân nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt trong giai đoạn điều trị duy trì để có thể sớm

phát hiện hội chứng ngoại tháp hoặc trằm cảm, và dừng điều trị.

Quá liều và xử trí:
- Quá liều có thé gây an thần, kích động và nhịp tim nhanh. Trong trường hợp này dùng các biện pháp

hỗ trợ như rửa đạ dày và nếu cần thiết có thể dùng than hoạt.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến bác sĩ

Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

Không dùng quá thời hạn ghi trên bao bì.

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.

Để xa tầm tay của trẻ em.

Tiêu chuẩn: TGCS
 

 

Nhà sản xuất và phân phối: :

CÔNG TY CP DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ THANH
HOA

Địa chỉ: Số 04 - Quang Trung - Thành phố Thanh Hoá

ai; (037) 3852691 - Fax: (037) 3855.209
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